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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cẩm Hà, Ngày  09  tháng 12  năm 2024


TỔNG HỢP 
Giá giống từ các công ty vụ Xuân 2025


Kính gửi : Quý khách hàng và bà con nông dân


 	
Căn cứ thông báo giá từ nhà sản xuất, các đơn vị cung ứng giống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An Cửa hàng vật tư Nông nghiệp Trang Quyến,  trân trọng thông báo tới quý khách hàng và bà con nông dân giá bán các loại giống lúa phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2025 trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên như sau: 
      Quy cách: 1 Kg/ bao – Đơn vị tính:  đồng/ Kg
	TT
	Chủng loại
	Cấp giống
	Giá bán
(Đ/kg)
	TG sinh trưởng

	Nhóm giống hàng hóa

	1
	Giống lúa: Khang dân 18
	XN1
	25.000
	115-120

	2
	Giống lúa: Xuân mai 12
	XN1
	25.000
	115-120

	3
	Giống lúa: ĐB6  (giống hạt tròn)	
	XN1
	35.000
	120-125

	4
	Giống lúa: Khang dân đột biến
	XN1
	26.000
	115-120

	5
	Giống lúa: ĐT 37
	XN1
	37.000
	115-120

	Nhóm giống năng suất cao, cơm ngon

	6
	Giống lúa: VNR20, thiên ưu bao xanh
	XN1
	43.000
	125-130

	7
	Giống lúa: HG12
	XN1
	42.000
	115-120

	8
	Giống lúa: VNR10, Hương bình
	XN1
	42.000
	120-125

	9
	Giống lúa: LP5, QP5
	XN1
	38.000
	120-125

	10
	Giống lúa: ADI 168, ADI28
	XN1
	42.000
	123-125

	11
	Giống lúa: Hà phát 3, Dự hương 8, TBR97
	XN1
	43.000
	120-125

	12
	Giống lúa: BQ, DQ11
	XN1
	35.000
	125-130

	13
	Giống lúa: ND502 
	XN1
	38.000
	120-125

	14
	Giống lúa: Bắc thịnh
	XN1
	45.000
	120-125

	Nhóm giống cơm ngon

	15
	Giống lúa: BT09
	XN1
	34.000
	115-120

	16
	Giống lúa: Việt hương chiếm
	XN1
	34.000
	120-125

	17
	Giống lúa: HN6, Hana số 7, Hana 167 
	XN1
	42.000
	115-120

	18
	Giống lúa: Đài thơm 8
	XN1
	42.000
	120-125

	Nhóm giống chất lượng cao

	19
	Giống lúa: ST24, ST25 (bao 1kg)
	XN1
	50.000
	138-143

	20
	Giống lúa: RVT
	XN1
	35.000
	120-125

	Giống nếp, lúa lai

	21
	Giống lúa: Nếp 87, Nếp 97, 
	XN1
	27.000
	130-135

	22
	Giống lúa: Nếp 98 
	XN1
	33.000
	130-135

	23
	Giống lúa nếp: ĐT52
	XN1
	45.000
	130-135

	24
	Giống lúa nếp hạt dài BK-6
	XN1
	46.000
	

	25
	 Bã diệt Chuột  sinh học
	
	70.000
	


Thông báo này có giá trị từ ngày 18/11/2024 đến khi có thông báo mới. 
Lưu ý: Các loại giống Ủy ban nhân dân xã quy hoạch và hỗ trợ: Khang dân 18, khang dân đột biến, ADI 168, Nếp 98, VNR20.
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